
 

 

Dặn dò Tiếng Anh 

 

Hôm nay các em Làm quen với các dạng bài tập Starters. 

   

 Từ vựng: 

Car- xe ô tô, bed – cái giường, sock – chiếc vớ, socks – đôi vớ, 

shoe – chiếc giày, shoes – đôi giày, book – quyển sách, cat – con 

mèo, football (quả bóng đá), park – công viên, how many- bao 

nhiêu, has got – có, school – trường học, name- tên, what – cái 

gì, gì. 

Lucy – tên riêng, Tom: tên riêng. 
 
 

 Mẫu câu:  

 How many …(toys)..has Tom got? (Tom có bao nhiêu …( đồ 

chơi)…?)
 What is the name of Tom’s …(cat)..?( tên của …(con mèo)… của 

Tom là gì)
 
 

 Để có kết quả tốt trong việc học tiếng Anh các em nhớ: 

 

- Luyện đọc và nhận diện từ vựng đầy đủ. 
 

- Làm bài tập đầy đủ cô sẽ gửi đáp án để các em dò lại. 
 

- Hoàn thành phiếu bài tập, chụp hình gửi qua AZOTA cô sẽ 

chấm và chữa bài cho các em.  


